
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 64 4004 SSD độ III/ Bệnh lý tim + VMC ĐS

1 2 57 0000 U hạ vị 

1 3 49 1001 UXTC 16 tuần

1 4 41 2012 NXTC 16 tuần

2 5 69 4004 SSD độ III

2 6 52 2022 UXTC 15 tuần

2 7 35 ĐT NXTC 10tuần

3 8 69 6006 UXTC 14 tuần

3 9 49 3013 LNMCơ TC

5 10 53 2022 UXTC 14 tuần

5 11 51 5025 UXTC 14tuần/VMC

5 12 47 2002 UXTC 14 tuần

13 48 ĐT LNMTC 2BT 7cm

14 38 ĐT NXTC 12tuần

6 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 76 9006 SSD độ III

1 2 20 ĐT TD K BT

1 3 47 2012 UXTC 16 tuần

1 4 37 2012 NXTC 14 tuần

2 5 59 2002 TSPTĐHNMTC

2 6 47 1001 UXTC 18 tuần

2 7 52 4004 UBT(T) 14cm/VMC Thám sát

2 8 23 1001 UBT(P) 12cm

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NAM.SB

B.HẢI + THỂ.TT + CÚC.SB

B.HẢI + THỂ.TT + CÚC.SB

QUỐC DUY + NAM.SB + CÚC.SB (C,3)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

THU NGUYỆT+ BÙI NGA.TT+ MINH UYÊN.SB

THU NGUYỆT+ BÙI NGA.TT+ MINH UYÊN.SB    

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NAM.SB

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

QUỐC DUY + THÚY MAI + NGỌC LAN.SB(S,3)

D.MINH + PHẠM HẢI + TRINH.NT

D.MINH + PHẠM HẢI + TRINH.NT

PHẠM HẢI + TRINH.NT

M.LOAN + BÍCH TY + BÙI NGA.TT

M.LOAN + BÍCH TY + BÙI NGA.TT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + HỒ HOA + H. PHƢƠNG

THÁI HÀ + HỒ HOA + H. PHƢƠNG

T.HÒA + LAN.TT + THỦY.TT   

T.HÒA + THỦY.TT + LAN.TT    

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD    

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 03/10/2011 đến ngày 09/10/2011 (Tuần1)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI

NGUYỄN THỊ KIM PHƢỢNG

TRẦN THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ SÁCH

BÙI THỊ BÍCH LIÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC MƠ

PHAN THỊ HIỆP

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ RỔ

LÊ THIÊN THANH

NGUYỄN THỊ TÍM

CÁI THỊ MẤY

NGUYỄN THỊ DỪA

ĐỖ THỊ LỤA

NGUYỄN THỊ HƢỚNG DƢƠNG

TRẦN THỊ XUÂN LAN

HỌ VÀ TÊN

HUỲNH THỊ LEM

VÕ THỊ KHI

ĐOÀN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ NHÂN

VÕ THỊ LỘC

NGUYỄN THỊ PHÚC

NGUYỄN THỊ LIÊN

8025

7919

7965

8038

8428

7892

7852

8149

SHC

7930

8021

7827

7815

7922

8155

7836

7471

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8026

7693

7907

7961

PM

Ngày: 03/10/2011 

Ngày: 04/10/2011 

8044

7840



3 9 71 9029 SSD độ III

3 10 72 7007 UBT (T) 8 cm

3 11 48 1001 UXTC 14 tuần

3 12 42 1021 NXTC 15tuần

13 46 2012 UXTC 14 tuần

14 33 2012 NXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 76 110011 SSD độ III

1 2 75 7005 SSD độ III

2 3 54 7017 KNMTC gđ IB

2 4 43 3003 UXTC 14 tuần

2 5 45 2002 UXTC 14 tuần

2 6 37 2012 NXTC 14 tuần

3 7 61 4004 U cạnh TC 8cm

3 8 50 4003 UXTC 16 tuần

3 9 54 ĐT UXTC 20 tuần

3 10 23 ĐT NXTC (có cuống) 

5 11 54 2002 UBT 2bên 12cm

5 12 49 1001 UXTC 16 tuần

5 13 44 1001 NXTC 13tuần

14 27 ĐT LNMTCBT (T) 6cm/VMC Bóc u

16 15 0

16 16 0

1 1 75 5005 UBT  15cm

1 2 63 9009 U hạ vị 7cm

2 3 64 5015 SSD độ III

2 4 56 4004 UBT (T) 10 cm

2 5 38 ĐT NXTC 14 tuần

THỐNG + THỂ.TT+ NGỌC LAN.SB

THỐNG + THỂ.TT+ NGỌC LAN.SB

DỰ BỊ  

V.THU + PHƢỢNG.PNT + PHƢƠNG.PNT(S,3)

KIM CHI + TR.LOAN + MINH UYÊN.SB(C,3)

NHÀN + THỦY.TT + TR.QUỲNH.TT

NHÀN + LAN.TT + TR.QUỲNH.TT

M TUYẾT + THỐNG + THỂ.TT

D.P.MAI + TRÍ 1 + BÙI NGA.TT       

TR.THẢO + LAN.TT + B.TUYẾT.PNT  

TR.THẢO + LAN.TT + B.TUYẾT.PNT

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HOÀI THƢ

THÁI HÀ + Q.KHOA + THỂ.TT     

Q.KHOA + THỂ.TT + NAM.SB  

ĐOAN TRANG + VÕ NGA + CÚC.SB

ĐOAN TRANG + VÕ NGA + CÚC.SB

D.P.MAI + TRÍ 1 + BÙI NGA.TT 

Q.TUẤN + LAN.TT + ĐOAN

DỰ BỊ      

DỰ BỊ  

BẢO ANH + NHƢ ANH + KIM GIANG.SB(S,3)

BẢO ANH + NGỌC LAN.SB + XUÂN HÀ.SB(C,3)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HOÀI THƢ

BÍCH 1 + HƢƠNG THU + THỦY.TT

BÍCH 1 + HƢƠNG THU + THỦY.TT

Q.TUẤN + LAN.TT + ĐOAN

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ   

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD    

Cắt HTTC + 2pp  

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt rộng TC, Kiểm tra hạch

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

ĐẶNG THỊ PHỚI

LÊ THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ MỸ

TRƢƠNG KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ OANH

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

ĐOÀN THỊ NGA

TRẦN THỊ DIỄM CHI

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

NGUYỄN THỊ MINH

PHAN THỊ THU THẢO

NGÔ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ YẾN TRINH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ MẠNH

VÕ THỊ LIỄU

HÀ THỊ SƢƠNG

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

TRẦN THỊ TƢ

NGUYỄN THỊ THÌN

TRẦN THỊ PHƢỚC

ĐẶNG THỊ TÚ

TRẦN THỊ MẾN

TRIỆU THỊ BÍCH VÂN

8211

7971

8058

8129

8151

8080

8109

8164

7741

7941

7949

7901

8017

8117

7915

7905

7916

8171

7885

7890

7851

7879

7913

8098

7900

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 05/10/2011 

Ngày: 06/10/2011 



3 6 50 3003 SSD độ III

3 7 40 3003 UXTC 16 tuần/VMC 3 lần

5 8 61 5005 UBT 2bên 7cm

5 9 56 5025 UBT (P) 7cm

5 10 50 3023 UXTC 16 tuần

5 11 31 2022 NXTC 14 tuần

12 46 1001 UXTC 14 tuần

16 13 0

16 14 0

1 0 0

2 1 67 12008 SSD độ III

2 2 36 4004 NXTC 20tuần

3 4 61 10008 UBT 2bên 7cm

3 5 43 2012 UXTC 14tuần/VMC

5 6 17 ĐT U hạ vị 13cm

5 7 48 2002 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

5 8 45 3003 NXTC (có cuống) 12 tuần

16 10 0

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

NHẠN + T.LOAN + MINH UYÊN.SB

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

NG.LAN.BM + H.HOA.BM + V.HÙNG

NG.LAN.BM + H.HOA.BM + V.HÙNG

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

H.HIỆP + NGÔ TRINH + BÙI NGA.TT

H.HIỆP + NGÔ TRINH + BÙI NGA.TT

DỰ BỊ

BM.ĐHYD(S,3)

KIỀU LOAN + HỒNG LOAN  + NAM.SB(C,3)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + MINH UYÊN.SB

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + MINH UYÊN.SB 

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt NX ngã Â Đ

Mổ lấy thai

Ngày 30 tháng 9 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

TRẦN THỊ THU THỦY

LÊ THỊ HOÀNG TRANG

LÊ THỊ BẢNH

VÕ THỊ NHUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

WORKSHOP

NGUYỄN THỊ LỆ

TRẦN THỊ THỦY

PHẠM THỊ SANG

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

HỒ THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ THANH

NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ

NGUYỄN KHÁNH VÂN

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

ĐỒNG THỊ LẶC

7957

8019

8106

8035

7976

8271

8245

6609

7918

7959

8011

7955

7966

8037

Thứ: SÁU 

Ngày: 07/10/2011 


